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kÝch th­íc : 3200x2700
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BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP MÓNG + CỔ CỘT
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- Trọng lượng thép có đường kính <=10:   388.45 kg

- Trọng lượng thép có đường kính <=18:  1130.69 kg

- Trọng lượng thép có đường kính >  18:   933.68 kg
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- Trọng lượng thép có đường kính <=10:   156.28 kg

- Trọng lượng thép có đường kính <=18:  1104.56 kg

- Trọng lượng thép có đường kính >  18:   139.10 kg
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BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM
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- Trọng lượng thép có đường kính <=10:   368.66 kg

- Trọng lượng thép có đường kính <=18:  2096.93 kg

- Trọng lượng thép có đường kính >  18:   837.51 kg
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- Trọng lượng thép có đường kính <=10:   117.50 kg

- Trọng lượng thép có đường kính <=18:    37.22 kg
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TÊN

C.KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG
KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI
1 THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1

C.KIỆN
T.BỘ

TỔNG
CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG
T.LƯỢNG

(Kg)

S
àn

 T
4

S
ố 

lư
ợ

ng
: 1

S
àn

 M
ái

S
ố

 lư
ợn

g:
 1

- Trọng lượng thép có đường kính <=10:  3068.10 kg
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